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HUYỆN YÊN THẾ - TỈNH BẮC GIANG

TỶ LỆ 1:25 000 ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

HUYỆN TÂN YÊN

TỈNH LẠNG SƠN

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

CƠ CẤU DIỆN TÍCH ĐẤT ĐAI NĂM 2023

NGUỒN TÀI LIỆU

40,00 ha

0,13%

5.628,87 ha

CHÚ DẪN

Đường bình độ cơ bản

Đường bình độ cái

Điểm độ cao

YÊN THẾ

LỤC NAM
SƠN ĐỘNG

LỤC NGẠN

LẠNG GIANG

TÂN YÊN

BẮC GIANG

YÊN DŨNG

VIỆT YÊN

HIỆP HÒA

§êng s¾t

24.974,8 ha

Q
U

Ố
C
 L

Ộ
 1

7
Q

U
Ố

C
 L

Ộ
 1

7

ĐƯỜNG T
ỈNH 2

94

ĐƯỜNG TỈNH 292

Q
U

Ố
C
 L

Ộ
 1

7
Q

U
Ố

C
 L

Ộ
 1

7

QUỐC LỘ 17

ĐƯ
Ờ

NG
 SẮT HÀ - THÁI

25

25

25

25

25

25 25

25

25

25

25

25

25

25

23 23

70.0 70.0

72.0 72.0

74.0 74.0

76.0 76.0

78.0 78.0

80.0 80.0

82.0 82.0

84.0 84.0

86.0 86.0

88.0 88.0

90.0 90.0

92.0 92.0

23 23

94.0 94.0
3

3

96.0

96.0

98.0

98.0

00.0

00.0

02.0

02.0

04.0

04.0

06.0

06.0

08.0

08.0

10.0

10.0

12.0

12.0

14.0

14.0

16.0

16.0

18.0

18.0

20.0

20.0

22.0

22.0

24.0

24.0

4

4

26.0

26.0

(TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN: 30.643,67 ha)

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ HUYỆN YÊN THẾ TRONG TỈNH BẮC GIANG

TỈNH THÁI NGUYÊN

TỈNH LẠNG SƠN

TỈNH BẮC NINH

TỈNH HẢI DƯƠNG

TỈNH LẠNG SƠN

HÀ NỘI
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HUYỆN LẠNG GIANG
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SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGUBND TỈNH BẮC GIANG UBND HUYỆN YÊN THẾ

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU

KÝ HIỆU

Trụ sở UBND cấp tỉnh

Trụ sở UBND cấp huyện

Trụ sở UBND cấp xã

Đình, chùa, đền, miếu

Nhà thờ

Sân vận động

Trường học

Bệnh viện, trạm y tế

Bưu điện

Địa giới hành chính cấp tỉnh

Địa giới hành chính cấp huyện

Địa giới hành chính cấp xã

Đường giao thông

Kênh, mương

Sông, suối, ao, hồ

Cầu bê tông

Cống

mã HT

mã HT

mã HTmã HT

mã HTmã HT

DBV
mã HT

mã HT

DGD
mã HT

Đất cơ sở giáo dục đào tạo

TMD
mã HTmã HT Đất thương mại dịch vụ

DYT
mã HT

DCH
mã HT

TIN
mã HT

TON
mã HT

NTD
mã HT mã HT

SON
mã HT

DRA
mã HTmã HT

DTS
DTS

mã HT
DTS

mã HT

mã HTmã HT

mã HT

DNL
mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

TMD TMD

DBV

DDT

DNL

DGD

DYT

TON

DCH

TIN

NTD NTD

SON

DRADRA

SKS SKS

SKX

DVH

DTT

DKV

CAN

RPH RPH

RSXRSX

LUCLUC

LUA

mã HT

Đất cơ sở y tế

DDT

mã HT

DSH
DSH

mã HT

MNC
MNC

Đất công trình bưu chính VT

Đất chợ

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất cơ sở tôn giáo

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

nhà tang lễ hỏa táng

Đất sông ngòi, kênh rạch

Đất công trình năng lượng

Đất có di tích lịch sử-văn hóa

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất xây dựng trụ sở của tổ

chức sự nghiệp

mã HT

mã HT

mã HT

DGD

DYT

DVH

mã HT

mã HT

mã HT

DBV

DNL

DTT

mã HT

PNK
PNK

mã HT

LUA

HNK

mã HT

CLN

mã HTmã HT

CLN

VÀ MÔI TRƯỜNG BẮC GIANG
CÔNG TY CP ĐỊA CHÍNH

VÀ MÔI TRƯỜNG BẮC GIANG
CÔNG TY CP ĐỊA CHÍNH

NGUYÊN
THÁI 
TỈNH 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Yên Thế;

- Kết quả điều tra, khoanh vẽ trên địa bàn các xã, thị trấn;
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LUC
DYT
LUC
DVH

LUC+BHK
NTD

LUC+CLN
DGD

HNK
DVH

RSX
DTL

BHK
TSC

LUC
DYT

LUC
DTT

LUC+HNK
DVH

LUK
DGD

RSX
NKH

LUC
DVH

LUC
DVH

LUC
DTT

LUC
DVH

RSX
CQP

LUK
DVH

RSX
NKH

RSX
NKH

LUC+ONT+CLN+HNK
ONT

CLN
NKH

DGD
ODT

LUC+LUK
DYT

BHK
SKCDGT

TMD

ODT+CLN+BHK
ODT

LUC+TSC+HNK+ODT
CAN

LUC
SKC

RSX+CLN
SKX

LUC+CLN
DVH

SKS
NKH

ODT

SKC

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.14

2.2

2.3

2.6

2.6

2.9

2.13

2.14

2.20

2.20

2.20

2.21

2.22

2.22

2.22

2.23

2.23

2.24
2.24

2.24

2.24

2.27

2.28

2.29

2.30

2.33 2.33

2.34

4.1

4.2

4.2

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.8

4.9

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.21

4.22

5.2

5.3

5.5

5.6

5.8

5.9

5.11

5.12

5.13

7.1

7.3

7.6

8.1

9.1

9.3

9.4

9.5

10.26

10.22

10.21

10.20

10.27

10.28

10.23

10.24

10.25

10.4

10.5

10.29

10.13

10.10

10.6

10.8

10.9

10.7
10.11

10.15

10.12

10.17

10.16

10.14

10.18

11.1

11.2

11.3

11.4

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

13.2

13.3

13.6

13.9

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.7

15.10

15.12

15.13

15.15

15.17

15.18

15.19

15.20

16.1

16.1

16.2

16.2

17.2

18.1

18.2

18.3

19.1

19.2

20.1

21.1

21.2

21.3

21.4
21.4

22.1

2.8

2.7

2.15 2.26

2.26

2.30

4.6

4.6

4.6

4.18

4.18

4.18

4.20

4.20

4.20

4.20

5.1+2.32

5.7

7.2

7.4

13.1

13.1

13.4

18.4

15.5

15.6

15.8

15.9

15.14

15.16

15.21

15.22

17.3

2.3

2.16

2.22+2.35

2.29

2.29

4.12

4.16

9.2

5.10

10.1

1.1

13.10

13.11

15.22

17.1

17.1

17.1

17.4

4.17

4.17

10.19

13.7 + 13.12

2.17

2.17

2.17

2.18

2.18

2.18

8.4

8.3

12.7

12.7

15.11

15.20

15.23

18.3

18.3

22.1

Bắc Giang, Ngày ... tháng ... năm 2023 Bắc Giang, Ngày ... tháng ... năm 2023 Bắc Giang, Ngày ... tháng ... năm 2023Yên Thế, Ngày ... tháng ... năm 2023

NKH

NKH

13.13

13.13

CLN
NKH

13.16

15.24

15.25

SKC
15.26

13.8 13.14

13.8 13.14

13.5 13.15

4.21BS-03

BS-02

BS-01
CAN

81,5%

18,37%

1.6

ỀU CHỈNH, ĐI BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023BẢN ĐỒ 

XÃ TIẾN THẮNG

XÃ TAM HIỆP

XÃ TÂN HIỆP

XÃ AN THƯỢNG

XÃ ĐỒNG HƯU

XÃ ĐÔNG SƠN

XÃ HƯƠNG VĨ

XÃ ĐỒNG KỲ

XÃ TÂN SỎI

XÃ ĐỒNG LẠC

XÃ ĐỒNG TÂM

XÃ HỒNG KỲ

XÃ CANH NẬU

XÃ ĐỒNG VƯƠNG

XÃ TAM TIẾN

XÃ XUÂN LƯƠNG

ONT

35,5

19,5

41,3 35,3

29,8

21,5

20,3

21,0

21,0

30,9

37,4

61,2

36,4

30,7

31,0

73,7

23,2

26,1

19,1

38,0

76.8

129.4

300.4

216.2
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26.4
28.9

8.3

24.3

273.0

180.0

134.0

50.0

93.0

150.0

283.0

65.1

50.4

136.022,0

19,1

12,7

18,7

15,6

21,4

22,8
19,2

56,2
67,6

38,1
52,9

83,1

32,8

12,3

27,2

17,6

21,0

32,4

14,9

11,0

32,6

16,4

28,4

68.2

97.5

56.5

57.4

75.2

119,0

98.9

93.7

88.5

51.1

16.0

225.5

335.0

154.5

118.5

123.0

98,0

225.0

128.0

156.0

77.0

34.5

77.051.5

48.2

158.2

115.8

75.9

51.2

183.4

104.3

113.6

54.0

217.0

79.5

39.5

58.5

145.5

63.5

61.5

74.5

73.5

117.5

118.5

71.5
69.5

34.5

131,0

96,5

75.0

95.0
78.0

71.0

18.0

225.4

176.8

173.3
271.9

114.4

192.7

448.4

479.2

57.5

67.5
62.5

119.3
129.6

140.9

211.8

134.2

149.3

123.0

318.0

135.0

97.5

99.0

158.8

153.8

170.1

257.4

326.0

373.3

96.5

66.5

87.5

58.5

72.5

93.0

171.0

209.0

63.0

477.0

156.0

132.0

138.0

335.0

136.0

53.0

thôn Hồng Lĩnh

thôn Đồng Bục

thôn An Thành

thôn Cầu Đá

thôn Tân Vân

thôn Lan Thượng

thôn An Châu

thôn Non Sáu
thôn Tân An

thôn Thành Chung

thôn Mạc 2

thôn Chùa

thôn Phan

thôn Chẽ

thôn Hồi

Hố Luồng

Tiến Bộ

Tiến Trung

Tiến Thịnh

Hợp Thắng

thôn Trại Mói

thôn Đồng Bông

thôn Đồng Bài

thôn Luộc Giới

thôn Hoàng Long

thôn Đìa

phố Cả Trọng

phố Bà Ba

đền Cô

Thép

thôn Đồng Nhân

làng Giếng

đền Quan

đồng Khách

đồng Mơ
Trại Cọ

Yên Thượng

thôn Tân Xuân

thôn Vòng Huyện

thôn Đồng Quán

thôn Dinh Tiến

thôn Đồng Lều

thôn Liên Tân

thôn Gia Bình

thôn Tâm Hồng

thôn Trường Sơnphố Hòa Bình

phố Tân Tiến

thôn Làng

thôn Đình

thôn Đền Trắng

thôn Đền Quynh

thôn Vàng

thôn Rừng

thôn Hốt Hồ

thôn Cầu Tiến

thôn Bo Non

thôn Yên Bái

thôn Chùa

thôn Bờ Mận

thôn Bơn Trăm

thôn Đồi Hồng

thôn Cà Ngothôn Đông Kênh

thôn Đồi Lánh

thôn Cầu Gụ

thôn Bo Chợ

thôn Hố Rích

thôn Vi Sơn

công ty Khoáng Sản Bắc Giang

thôn Yên Cư

thôn Trại Sáu

thôn Trại Nhất

thôn Trại Hồngbản Làng Ba

thôn Đền Giếng

bản Đền Hồng

thôn Đồng Nghĩa

thôn Tân Tiến

thôn Tân Hồng

thôn Hồng Lạc

thôn Đề Thám

thôn Liên Cơ

thôn Tân Kỳ

thôn Tân Sỏi

thôn Chỉ Chòe

thôn Tiếu

thôn Trại Cá

thôn Thiều

thôn Vàng
thôn Chiềng

thôn Cầu

thôn Phú Bản

bản Cầu Tư

thôn Trại Nhị

thôn Ngò

thôn Trại Chuối

thôn Chè

thôn Đồng Lân

thôn Trại Quyên

thôn Cống Huyện

thôn Trại Đảng

Tràng Bắn

Bình Minh

La Xa

Thái Hà

Đồng Vương

lâm trường Yên Thế

lâm trường Yên Thế

lâm trường Đồng Sơn

bản Chay

rừng Thuông Luông

Lý Minh

Ðèo Ngà

rừng đèo Ngà

rừng Nhoan

Ven Trong

Ven Ngoài

núi Non

La Manh

hố Nứa

Dãy Cầu

Đồng Gián

Gốc Dổi

đồng Gia

làng Chàng

La Mẫu Dãy Chắt

đồng Đảng

bản Khuôn Đống

bản Thia
bản Đình

bản Đồng Cả

bản Trại Sông

bản Nà Táng

bản Ao Thuần

bản Đông Cao

bản Cô Đây

bản Đồng An

bản Lò Than

bản Trại Mới

bản Trại Hạ

bản Cây Thị

bản Gốc Bòng

bản Cây Vối

bản Trại Mấm

bản Dốc Đơ

bản Mạy Nát

bản Diễn

bản Thị Cùng

bản Mỏ Trạng

bản Đồng Chinh

bản Đồng Tiên

bản Núi Lim

bản Quỳnh Lâu

bản Hồ Tre

bản Rừng Phe

bản Trại Lốt

bản Rừng Dài

bản Hố vàng

đồi Bãi Cát

Mỏ than Bố Hạ

thôn La Thành

thôn Xuân Lan

Trại giam Ngọc Lý

Lữ đoàn TTG 409

NT Tân An

Chùa Vân Sơn

thôn Dầm Chúc

thôn Tân An Mải

TT. PHỒN XƯƠNG

TT. BỐ HẠ

hồ
 Cầu Cúp

hồ Suối Cấy

đập Thần Phù
hồ Rừng Tổ

hồ Lả Ninh
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hồ Ngác Hai

Suối Q
uỳnh

suối Ven

hồ Ven

đập Hồ Đá

đập Mạy Ở

hồ Đồng Lẩm

hồ Hin

hồ Đá Ong

hồ Hồng Lĩnh

hồ Cầu Rễ

hồ Quỳnh
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XÃ ĐỒNG TIẾN

DGD

ONT

LUK
DVH

CAN

CAN

CAN

ONT

ONT

ODT+DHT

DGD

DGD

DGD

DGD

DRA

DTT

LUC
DVH

DVH

DVH

DVH

DYT

NTD

LUC+RSX

SKC

RSX+CLN+HNK

SKC

SKC

SKC

SKC

SKNSKN

LUC+DGT+DTL
SKN

SKN

TMD

TMD

TSC

TIN

TIN

HNK
TIN

ONT+DHT+TMD

ONT

SKC
RSX

SKC

SKC

SKX

TMD+DNL

ODT

ODT+DHT+TMD

ONT+DHT

ODT

ONT+DTH

ONT
ONT

ONT

ONT+DHT+TMD

DGD

DRA
RSX

RSX

DRA

DRA

DVH

DVH

DVH
NTD

NTD

NTD

NTD

ONT+DHT

ONT

ONT

ODT

ODT

ONT

SON

HNK
DGD

NKH

NKH

SKX

SKX

SKX

LUK+RST
SKX

DVH

ONT

ONT

LUC

ONT+DHT+TMD

SKC

TMD

CQP

SKC

NTD

DVH

DRA

ONT

- Bản đồ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất năm 2030.

Số thứ tự trong danh mục công trình, dự án

RPH

RSX

CLN

HNK

LUC

LUA

Đất an ninh

Đất khai thác khoáng sản

NTS

NKH

ONT

ODT

TSC

SKC

CQP

DGT

DTL

mã HT

ONT

mã HT

ODT

mã HT

TSC

mã HT

CQP

mã HT

DTL

mã HT

DGT

mã HT

SKC

mã HT

TSC

mã HT

ONT

mã HT

NTS

CẤP TRÊN PHÂN BỔ CẤP HUYỆN XÁC ĐỊNH

HIỆN TRẠNG

TÊN KÝ HIỆU

CẤP HUYỆN XÁC ĐỊNHCẤP TRÊN PHÂN BỔ

KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG

TÊN KÝ HIỆU

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất trồng cây lâu năm

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất nông nghiệp khác

Đất quốc phòng

Đất giao thông

Đất thủy lợi

Đất rừng sản xuất

Đất rừng phòng hộ

CSD

SKS

SKX

DVH

DTT

DKV

CAN

Đất sản xuất phi nông nghiệp

Đất trồng lúa

mã HT

NKH

mã HT

SKC

Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm

mã HT

DGT

mã HT

DTL

Đất cơ sở văn hóa

Đất cơ sở thể dục, thể thao

Đất khu vui chơi giải trí CC

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

CSD Đất chưa sử dụng

Đất phi nông nghiệp khác

SKC

NKH

KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH

HIỆN TRẠNG

KÝ HIỆU

KẾ HOẠCH

SKC


